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	BỘ TƯ PHÁP

CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ


Số: 36/QĐ-CTGPL
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                      Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2018



QUYẾT ĐỊNH

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý

CỤC TRƯỞNG CỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2402/QĐ-BTP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BTP ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trợ giúp pháp lý;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Trợ giúp pháp lý,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Vị trí, chức năng
Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. 
Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý có tư cách pháp nhân, có trụ sở tại thành phố Hà Nội, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước theo quy định của pháp luật, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý thống nhất quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành của Cục.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 
1. Xây dựng, trình Cục trưởng ban hành kế hoạch công tác năm, các chương trình, dự án thuộc chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Cục, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý thực hiện Kế hoạch đó; xây dựng quy chế và tổ chức theo dõi việc quản lý, thu thập, xử lý, lưu trữ thông tin về dữ liệu trợ giúp pháp lý;
b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng, vận hành, quản lý, khai thác Phần mềm về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý trong phạm vi cả nước; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu vụ việc trợ giúp pháp lý để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng, vận hành và quản lý hệ thống thông tin về tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý. Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng, quản lý các nội dung ứng dụng công nghệ thông tin khác thuộc lĩnh vực quản lý của Cục;
d) Đầu mối tiếp nhận và chuyển báo cáo thống kê về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, tổ chức ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý và tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý trong toàn quốc; trao đổi, truyền tải, kết nối trên môi trường mạng các thông tin, chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý;
đ) Đầu mối giúp Cục trưởng phối hợp với Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Tư pháp trong việc tổ chức nghiên cứu ứng dụng, đổi mới, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý và triển khai giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho các hệ thống thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

3. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về trợ giúp pháp lý

a) Đầu mối giúp Cục trưởng trong việc tiếp nhận, cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý, phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông, các hệ thống thông tin điện tử, các cơ quan, đơn vị khác có liên quan để thực hiện truyền thông về trợ giúp pháp lý; 

b) Xây dựng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam; 
c) Tiếp nhận và phối hợp xử lý thông tin, ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị trực tuyến của người dân liên quan đến tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý thông qua Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý; 
d) Phối hợp với các đơn vị thuộc Cục xây dựng các kế hoạch, chương trình và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam. Thực hiện các phóng sự, chương trình, thông điệp về trợ giúp pháp lý.
4. Thực hiện việc cung cấp thông tin trợ giúp pháp lý 

a) Đầu mối tiếp nhận, tổng hợp danh sách của tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý để đăng tải trên Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp; phối hợp với các phòng chức năng của Cục thực hiện quản lý, khai thác, tổng hợp tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi toàn quốc;
b) Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật, cung cấp các biểu mẫu, tờ khai trợ giúp pháp lý… để người được trợ giúp pháp lý truy cập và nộp online. Cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý đang được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện cho người dân theo quy định của pháp luật;
c) Theo dõi, điểm tin báo chí hàng ngày về hoạt động trợ giúp pháp lý để cung cấp cho các đơn vị có liên quan thuộc Cục xử lý thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Cục trưởng và các Phó Cục trưởng;
d) Tiếp nhận thông tin vụ việc qua đường dây nóng về trợ giúp pháp lý, chuyển các vụ việc trợ giúp pháp lý do người dân chuyển đến bằng điện tử cho tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý;
đ) Cung cấp thông tin thuộc cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý và theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; 
e) Hướng dẫn thực hiện việc xây dựng, thu thập, xử lý, trao đổi, cung cấp dữ liệu, thông tin về chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý đối với tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. 
5. Thiết lập, sử dụng và quản lý “đường dây nóng” tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, cá nhân nói chung và người được trợ giúp pháp lý nói riêng về hoạt động trợ giúp pháp lý trên toàn quốc.

6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Cục tổ chức tập huấn, hướng dẫn tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý; chủ trì thực hiện bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục.
7. Đôn đốc, phối hợp kiểm tra việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động trợ giúp pháp lý của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý.

8. Các nhiệm vụ khác

 a) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý; quản lý, sử dụng con dấu; bảo quản hồ sơ tài liệu của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý theo quy định; 
b) Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc Cục trong việc thực hiện chế độ, chính sách, thi đua - khen thưởng; quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức, người lao động của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý theo quy định;

c) Thực hiện chế độ tài chính - kế toán; quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Cục trưởng;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế

Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý có Giám đốc, Phó Giám đốc và viên chức, người lao động làm việc.

1. Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục và trước pháp luật về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phó Giám đốc giúp Giám đốc quản lý hoạt động của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý và trực tiếp thực hiện một số công việc trong phạm vi nhiệm vụ của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý theo phân công của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Giám đốc, Lãnh đạo Cục và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 08/QĐ-CTGPL ngày 10/3/2016 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

1. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Trưởng các đơn vị liên quan thuộc Cục và viên chức và người lao động của Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý có trách nhiệm đề nghị Cục trưởng xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quyết định này cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ (để biết và phối hợp);

- Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam;

- Lưu: VT. 
	             CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)
            Nguyễn Thị Minh
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